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Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chiến lược phát triển chăn nuôi giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 tại Quyết định số 1520/QĐ-TTg ngày 

6/10/2020 (sau đây gọi tắt là Chiến lược) với 04 quan điểm: (i) Phát huy tiềm 

năng, lợi thế của các vùng sinh thái để phát triển chăn nuôi toàn diện, hiệu quả, 

bền vững và thích ứng với biến đổi khí hậu gắn với phát triển các chuỗi giá trị, 

nâng cao giá trị gia tăng, bảo đảm an toàn sinh học, dịch bệnh, môi trường và an 

toàn thực phẩm, đối xử nhân đạo với vật nuôi, đáp ứng nhu cầu thị trường trong 

nước và tăng cường xuất khẩu, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân; (ii) 

Phát triển ngành chăn nuôi theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đồng thời 

đẩy mạnh chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi truyền thống theo hướng sản xuất hàng 

hóa chất lượng cao, an toàn; (iii) Tăng cường nghiên cứu khoa học, thích nghi và 

ứng dụng có chọn lọc các thành tựu khoa học và công nghệ của thế giới, chú 

trọng ứng dụng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư nhằm nâng 

cao sức cạnh tranh ngành chăn nuôi; và (iv) Đẩy mạnh việc xã hội hóa các hoạt 

động trong chăn nuôi, phát triển chăn nuôi phù hợp với kinh tế thị trường và hội 

nhập quốc tế, tạo môi trường kinh doanh bình đẳng để mọi thành phần kinh tế 

tham gia đầu tư phát triển. 

Nhằm cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực chăn nuôi để thực 

hiện các mục tiêu và nhiệm vụ của Chiến lược theo Quyết định số 1520/QĐ-TTg 

ngày 06/10/2020 phù hợp với Luật Chăn nuôi và các văn bản quy phạm pháp luật 

liên quan, đồng thời quản lý toàn diện, đồng bộ các hoạt động của ngành chăn 

nuôi theo chuỗi liên kết từ sản xuất đến chế biến và thị trường tiêu thụ sản phẩm 

tạo điều kiện để chăn nuôi Việt Nam phát triển và hội nhập quốc tế, Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch hành động, cụ thể như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát triển chăn nuôi giai 

đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 đạt mục tiêu về công nghiệp hóa, hiện đại hóa, 

phát triển bền vững và nâng cao sức cạnh tranh của ngành chăn nuôi, phấn đấu 
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đưa chăn nuôi nước ta thuộc nhóm các quốc gia tiên tiến trong khu vực vào 

năm 2030. 

2. Nâng cao tỷ lệ sản phẩm chăn nuôi được sản xuất trong các trang trại, 

hộ chăn nuôi chuyên nghiệp bảo đảm an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh, thân 

thiện với môi trường và đối xử nhân đạo với vật nuôi; nâng cao tỷ trọng sản 

phẩm chăn nuôi được giết mổ tập trung công nghiệp, chế biến, chế biến sâu đáp 

ứng nhu cầu thị trường trong nước và xuất khẩu. 

3. Hoàn thiện thể chế pháp luật và chính sách khuyến khích thúc đẩy phát 

triển chăn nuôi bền vững và hội nhập quốc tế. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 

1. Rà soát, ban hành và phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật, cơ 

chế, chính sách phát triển chăn nuôi  

- Tập trung hoàn thiện và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn chi 

tiết thi hành Luật Chăn nuôi (Nghị định, Thông tư, Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia, Quy trình kỹ thuật...). 

- Tập hợp và phổ biến các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của các nước dự 

kiến sẽ nhập khẩu sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam. 

- Đề xuất sửa đổi, ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi 

theo chuỗi liên kết khép kín, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

- Phổ biến văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực chăn nuôi thông qua in ấn 

và gửi tài liệu; tổ chức các hội nghị, các lớp tập huấn cho đối tượng liên quan tại 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trên phạm vi cả nước. 

2. Xây dựng, hoàn thiện Đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát 

triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2045 

- Tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định phê duyệt 5 

Đề án ưu tiên thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn 2045, gồm: 

(1) Phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi. 

(2) Phát triển công nghiệp chế biến thức ăn chăn nuôi. 

(3) Phát triển công nghiệp chuồng trại và xử lý chất thải chăn nuôi. 

(4) Phát triển công nghiệp giết mổ, chế biến và thị trường sản phẩm chăn nuôi. 

(5) Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh hoạt động khoa học - 

công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi và tăng cường năng lực quản lý nhà 

nước ngành chăn nuôi. 
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- Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương tổ chức xây dựng các 

Chương trình và Đề án để triển khai, thực hiện mục tiêu và các nội dung của 

Chiến lược, bao gồm: tăng cường nghiên cứu và ứng dụng khoa học, công nghệ 

phát triển chăn nuôi; thúc đẩy thị trường sản phẩm chăn nuôi;  bố trí quỹ đất cho 

phát triển chăn nuôi; xây dựng cơ sở giết mổ, bảo quản, chế biến công nghiệp và 

kiểm soát tình hình ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi. 

3. Đẩy mạnh việc áp dụng các biện pháp kỹ thuật thực hiện chăn nuôi 

an toàn sinh học nhằm phòng, chống và kiểm soát tốt dịch bệnh, môi 

trường trong chăn nuôi 

- Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch đi đôi với phát triển 

chăn nuôi an toàn sinh học nhằm phát triển đàn vật nuôi, bảo đảm an toàn thực 

phẩm trong chăn nuôi. 

- Kết hợp giữa nhà nước, doanh nghiệp và người chăn nuôi triển khai 

khẩn trương có hiệu quả công tác xây dựng cơ sở, vùng chăn nuôi an toàn dịch 

bệnh, nhất là ở các vùng chăn nuôi hàng hóa trọng điểm, vùng sản xuất nguyên 

liệu phục vụ xuất khẩu. 

- Tăng cường kiểm soát môi trường và nâng cao hiệu quả xử lý chất thải 

chăn nuôi. Đẩy mạnh ứng dụng các loại công nghệ xử lý chất thải chăn nuôi gắn 

với sản xuất phân bón hữu cơ, sản xuất năng lượng tái tạo và chăn nuôi côn 

trùng có lợi trong sản xuất. 

4. Tổ chức quản lý sản xuất, phát triển thị trường sản phẩm chăn nuôi 

- Tổ chức, xây dựng, quản lý sản xuất chăn nuôi theo chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch và tuân thủ Luật Chăn nuôi. 

- Tổ chức xây dựng vùng chăn nuôi an toàn cho các loại vật nuôi chính 

liên kết với hệ thống giết mổ, chế biến tập trung, công nghiệp gắn với phát triển 

thị trường. 

- Tăng cường trao đổi hợp tác về chăn nuôi, thú y với các nước, vùng lãnh 

thổ có tiềm năng khoa học công nghệ và thị trường trao đổi vật tư, sản phẩm 

chăn nuôi, thú y với Việt Nam. Xây dựng các chương trình hài hòa hóa về hệ 

thống quản lý chất lượng sản phẩm chăn nuôi của Việt Nam theo các công ước 

quốc tế và các nước có tiềm năng trao đổi vật tư, sản phẩm chăn nuôi, thú y với 

Việt Nam. Huy động và khai thác có hiệu quả các nguồn lực quốc tế trong đào 

tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, trao đổi thông tin, kinh 

nghiệm về phát triển chăn nuôi, thú y. 

- Xây dựng, quảng bá thương hiệu đối với sản phẩm chăn nuôi là thế 

mạnh, chủ lực và đặc trưng, đặc hữu của từng vùng 

- Tăng cường năng lực quản lý nhà nước ngành chăn nuôi, thú y thông 

qua các hoạt động: Kiện toàn tổ chức bộ máy và thể chế, chính sách quản lý 

ngành chăn nuôi, thú y tinh gọn, chuyên nghiệp, hiệu quả phù hợp với nền kinh 

tế thị trường và hội nhập quốc tế; Xã hội hóa các dịch vụ công về chăn nuôi, thú 
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y để mọi thành phần kinh tế có đủ điều kiện có thể tham gia nhằm công khai, 

minh bạch các hoạt động quản lý, giảm áp lực về biên chế, ngân sách nhà nước, 

cung cấp cho người dân chất lượng dịch vụ tốt nhất. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Bộ Nông nghiệp và PTNT tập trung lãnh đạo, tăng cường chỉ đạo 

- Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, 

thành phố triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực 

chăn nuôi, tích cực chỉ đạo phát triển chăn nuôi bền vững, thích ứng với biến đổi 

khí hậu và phù hợp thông lệ quốc tế. 

- Chỉ đạo xây dựng quản lý, sản xuất chăn nuôi theo chiến lược, quy 

hoạch, kế hoạch trên phạm vi toàn quốc. 

- Chỉ đạo đẩy nhanh tái cơ cấu chăn nuôi theo hướng xây dựng vùng sản 

xuất hàng hóa tập trung, tổ chức xây dựng vùng chăn nuôi trang trại an toàn sinh 

học, an toàn dịch bệnh cho các loại vật nuôi chính liên kết với hệ thống giết mổ, 

chế biến tập trung, công nghiệp… 

- Chủ trì xây dựng các chương trình và đề án ưu tiên để triển khai, thực 

hiện mục tiêu và các nội dung của Chiến lược. 

- Triển khai phương án tính toán chặt chẽ nguồn cung từng nhóm sản 

phẩm chăn nuôi nhằm xây dựng kế hoạch, hướng dẫn các địa phương có phương 

án tái đàn phù hợp; khuyến khích các doanh nghiệp, cơ sở chăn nuôi lớn có kỹ 

thuật chăn nuôi và phòng chống dịch bệnh tốt đầu tư phát triển. 

2. Giao Cục Chăn nuôi  

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai xây dựng, 

trình cấp thẩm quyền phê duyệt các nội dung trong kế hoạch này và chỉ đạo triển 

khai, tổng hợp định kỳ đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược trên phạm vi toàn 

ngành và của Bộ. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, sửa đổi trình 

ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết, chăn 

nuôi hữu cơ đảm bảo ATSH, thích ứng với biến đổi khí hậu, phù hợp với pháp 

luật, thực tiễn sản xuất và hội nhập quốc tế. 

- Phối hợp với Cục Thú y, Trung tâm Khuyến nông quốc gia, Sở Nông 

nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc và 

kiểm tra việc phát triển chăn nuôi đảm bảo an toàn sinh học, an toàn thực phẩm… 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và PTNT các 

tỉnh, thành phố đẩy mạnh tổ chức triển khai xây dựng các chuỗi, vùng chăn nuôi 

an toàn dịch bệnh nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
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- Hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương công tác quản lý, phát triển sản xuất 

chăn nuôi theo chiến lược, quy hoạch, kế hoạch trên địa bàn. 

3. Giao Cục Thú y 

- Chủ trì thực hiện công tác tổ chức, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải 

pháp phòng, chống dịch bệnh nhất là các bệnh nguy hiểm như: cúm gia cầm, lở 

mồm long móng, dịch tả lợn châu Phi và một số bệnh mới nổi. 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, Sở Nông nghiệp và 

PTNT các tỉnh, thành phố tổ chức xây dựng các vùng, cơ sở, chuỗi sản xuất, 

chăn nuôi an toàn dịch bệnh. 

- Chỉ đạo việc nghiên cứu, sản xuất các loại vắc xin, chế phẩm thuốc thú 

y có hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. 

- Tích cực triển khai các nội dung đàm phán, thỏa thuận, thống nhất các 

điều kiện về thú y với các nước có trao đổi thương mại sản phẩm chăn nuôi với 

Việt Nam. 

4. Giao Cục Chế biến và Phát triển thị trường nông sản 

- Phối hợp với Cục Thú y chỉ đạo tổ chức lại hệ thống giết mổ, chế biến 

và kết nối tiêu thụ các sản phẩm gia súc, gia cầm. 

- Phối hợp với Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển nông nghiệp 

nông thôn xây dựng chính sách khuyến khích đổi mới công nghệ trong hoạt 

động giết mổ, chế biến và kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. 

5. Giao Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường 

Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan trong nghiên cứu, ứng dụng và 

chuyển giao khoa học công nghệ trong chăn nuôi, thú y; xây dựng hệ thống tiêu 

chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế kỹ thuật lĩnh vực chăn nuôi, thú y phục vụ 

triển khai Chiến lược. 

6. Giao Trung tâm Khuyến nông quốc gia  

- Chủ trì xây dựng các cơ chế, chính sách về khuyến nông chăn nuôi; 

thông tin tuyên truyền nhằm thay đổi nhận thức của người chăn nuôi, người tiêu 

dùng trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi. 

- Chủ trì, tổ chức xây dựng, phổ biến, nhân rộng các mô hình chăn nuôi an 

toàn sinh học, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn. 

- Tham gia tổ chức triển khai xây dựng mô hình các chuỗi, vùng chăn 

nuôi an toàn dịch bệnh để phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. 
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7. Giao Viện Chăn nuôi 

Chủ trì, phối hợp với Học viện Nông nghiệp Việt Nam và các cơ quan, 

đơn vị nghiên cứu, đào tạo trên phạm vi cả nước hoàn thiện và tổ chức triển khai 

đề án liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động khoa học - 

công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi. 

8. Giao Viện Chính sách và Chiến lược phát triển nông nghiệp nông thôn 

- Chủ trì, phối hợp với cơ quan chức năng của các Bộ, ngành, các đơn vị 

liên quan thuộc Bộ xây dựng hoàn thiện các nhóm chính sách phát triển chăn 

nuôi về: đất đai, tài chính và tín dụng, thương mại, đưa sản phẩm thịt lợn vào 

danh mục sản phẩm dự trữ quốc gia. 

- Đề xuất sửa đổi, ban hành chính sách khuyến khích phát triển chăn nuôi 

theo chuỗi liên kết khép kín, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi tuần hoàn, thích ứng 

với biến đổi khí hậu. 

9. Giao Học viện Nông nghiệp Việt Nam 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiên cứu, đào tạo có liên quan xây 

dựng kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực hoạt động trong lĩnh vực chăn nuôi, thú y. 

- Phối hợp với Viện Chăn nuôi và các cơ quan, đơn vị liên quan xây dựng 

và triển khai đề án liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực, hiệu quả hoạt động 

khoa học - công nghệ, khuyến nông trong chăn nuôi. 

10. Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ 

Các cơ quan, đơn vị liên quan thuộc Bộ căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, phối hợp với đơn vị được giao chủ trì các nhiệm vụ và địa phương để tổ 

chức thực hiện đầy đủ, kịp thời và hiệu quả nội dung của Kế hoạch này. 

11. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Căn cứ quy định của Luật Chăn nuôi, các văn bản hướng dẫn thi hành 

Luật; Chiến lược phát triển chăn nuôi, các văn bản của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ; văn bản của Bộ Nông nghiệp và PTNT và nội dung của Kế hoạch 

này để tổ chức thực hiện: 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi 2021-2025, định hướng 

phát triển 2026-2030 phù hợp với mục tiêu, nội dung của Chiến lược ngành chăn 

nuôi và nội dung quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương trong từng 

thời kỳ. 

- Chỉ đạo xây dựng, ban hành các cơ chế, chính sách, các dự án cụ thể 

nhằm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển chăn nuôi phù hợp với tiềm năng 

và lợi thế của từng vùng; tổ chức sản xuất chăn nuôi an toàn sinh học theo chuỗi 



7 

 

liên kết, chăn nuôi hữu cơ, chăn nuôi đặc sản; gắn sản xuất chăn nuôi với giết 

mổ, chế biến tập trung, công nghiệp và thị trường. 

- Tổ chức theo dõi, kiểm tra đánh giá tiến độ và kết quả triển khai các nội 

dung nêu trên, chỉ đạo định kỳ hằng năm tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về 

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

12. Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng, trình UBND phê 

duyệt và chỉ đạo triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược, chính sách và dự án 

phát triển chăn nuôi trên địa bàn. 

- Định kỳ hằng năm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện và kết quả triển 

khai Chiến lược trên địa bàn và báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

(Cục Chăn nuôi) để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ. 

Việc thực hiện Kế hoạch hành động này dựa trên cơ sở phát huy nội lực 

của các thành phần kinh tế, trong đó nguồn lực của các doanh nghiệp, người dân 

là chính. Cần tiến hành lồng ghép với các chương trình, dự án và đẩy mạnh việc 

xã hội hóa các hoạt động đầu tư phát triển sản xuất, quản lý ngành chăn nuôi. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị 

báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để phối hợp tháo gỡ kịp thời./. 
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